
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Họ tên Địa chỉ thƣờng trú Địa chỉ thửa đất Tờ BĐ
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1 ông Phan Công Thức
Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
086558000291 TĐ 75-2025 305,0 843,3 168.811.700 0 27.063.000 190.867.500 810.000 16.000.000 403.552.200 168.811.700 0 0 190.867.500 810.000 0 360.489.200

giảm 43.063.000 đồng; trong đó: 

giảm 27.063.000 tiền bồi thường cây 

trồng  (Chưa phê duyệt theo đề nghị 

của Trung tâm PTQĐ chi nhánh 

Đồng Phú tại Công văn số 411/CV-

TTPTQĐ.CNĐP ngày 13/11/2025), 

giảm 16.000.000 đồng tiền khen 

thưởng

2 ông Hoàng Văn Quan
Đội 4, ấp Phước Tiến, xã 

Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai

ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai.
004088007022 TĐ186-2025 48   4.217,70 822.451.500 0 0 0 3.240.000 0 825.691.500     822.451.500 0 0 0 3.240.000 0 825.691.500        không tăng, không giảm

3

ông Trần Hải Sơn 

cùng vợ là bà Phan 

Thị Uyên  

KP. Tiến Hưng 1, phường 

Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai
036089007441 TĐ 39- 2025 54      213,30 24.529.500 0 0 0 1.620.000 0 26.149.500 24.529.500 0 0 1.620.000 0 26.149.500 không tăng, không giảm

4

hộ ông Hoàng Văn 

Ngọc cùng vợ là bà 

Đinh Thị Hằng

Ấp Suối Binh, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai.

ấp Phước Tiến, xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai
004079000376 TĐ196-2025 20   4.262,00 490.130.000 0 0 575.370.000   22.680.000 0 1.088.180.000  490.130.000 0 0 575.370.000 4.860.000 0 1.070.360.000     

giảm 17.820.000 đồng do quy đất tính 

sai tỷ lệ diện tích thu hồi  (diện tích  thu 

hồi theo xác nhận của xã là dưới 

30%) và xác định sai nhân khẩu, theo 

xác nhận của công an là 6 nhân khẩu

5 Bà Vy Thị Hồng Hoa
Thôn Tân An, xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai 046161001027
TĐ 526 254 471,5 278.407.700 72.157.500 810.000 16.000.000 367.375.200 278.407.700 72.157.500 810.000 0 351.375.200

giảm 16.000.000 đồng tiền khen 

thưởng

6 Ông Điểu Xuân
Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
070085007656 TĐ 526 83 667,6 77.924.000 0 4.950.000 91.476.000 6.480.000 12.000.000 192.830.000 77.924.000 0 0 91.476.000 6.480.000 0 175.880.000

giảm 16.950.000 đồng; trong đó: 

giảm 4.950.000 tiền bồi thường cây 

trồng  (Chưa phê duyệt theo đề nghị 

của Trung tâm PTQĐ chi nhánh 

Đồng Phú tại Công văn số 411/CV-

TTPTQĐ.CNĐP ngày 13/11/2025), 

giảm 12.000.000 đồng tiền khen 

thưởng

7 Ông Điểu Oanh
Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
070070004020 TĐ 526 103   2.803,70 269.155.200 0 103.123.077 315.416.250 0 20.000.000 707.694.527 269.155.200 0 0 315.416.250 0 0 584.571.450

giảm 123.123.077 đồng; trong đó: 

giảm 103.123.077 tiền bồi thường 

cây trồng  (Chưa phê duyệt theo đề 

nghị của Trung tâm PTQĐ chi nhánh 

Đồng Phú tại Công văn số 411/CV-

TTPTQĐ.CNĐP ngày 13/11/2025), 

giảm 20.000.000 đồng tiền khen 

thưởng, đã hỗ trợ ổn định đời sống 

thửa 133

8 Ông Điểu Oanh
Ấp Đồng Tiến 6- Đồng Tâm, 

Đồng Nai

Ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh Đồng Nai
070070004020 TĐ 526 133 30,6 6.089.400 0 0 3.240.000 0 9.329.400 6.089.400 0 0 0 0 0 6.089.400

giảm 3.240.000 đồng do chưa có xác 

nhận nhân khẩu của công an

13.510 2.137.499.000 0 135.136.077 1.245.287.250 38.880.000 64.000.000 3.620.802.327 2.137.499.000 0 0 1.245.287.250 17.820.000 0 3.400.606.250

(Kèm theo Quyết định số 1880/TTr-PKT ngày 09/12/2025 của UBND xã Đồng Tâm)
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